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	BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG

VỀ PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI

VĂN PHÒNG THƯỜNG TRỰC


Số:          /BC-VPTT
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hà Nội, ngày 04 tháng 7 năm 2020


BÁO CÁO

Công tác trực ban phòng chống thiên tai ngày 03/7/2020
I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT
1. Tin mưa lớn ở vùng núi Bắc Bộ và cảnh báo mưa dông, lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh ở Bắc Bộ, Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ
Từ ngày 04-05/7 ở Bắc Bộ có mưa rào và dông; riêng khu vực vùng núi Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 40-80mm/24h (các tỉnh Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang có nơi trên 120mm/24h), trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa rào và dông rải rác, riêng vùng núi Thanh Hóa, Nghệ An có mưa vừa, mưa to (thời gian mưa tập trung chủ yếu vào chiều tối và đêm).
Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ mưa có xu hướng giảm, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh
Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá: Cấp 1.
2. Cảnh báo mưa dông trên các vùng biển phía Nam
Sáng ngày 04/7, ở vùng biển phía Tây Nam của khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa), vùng biển phía Tây của khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau-Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông mạnh; trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.


Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió Tây Nam mạnh cấp 4-5, đêm nay có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động.
Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 1.
3. Tình hình mưa:
- Mưa ngày (từ 19h/02/7 đến 19h/03/7): cả nước rải rác có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to, lượng mưa phổ biến từ 30-50mm. Một số trạm có lượng mưa lớn hơn như: Pha Đin (Điện Biên) 91mm, Bắc Yên (Sơn La) 61mm, Lào Cai (Lào Cai) 84mm, Bát Xát (Lào Cai) 248mm, Cốc Mỳ 1 (Lào Cai) 199mm, Mường Vi (Lào Cai) 138mm, Bá Tha (Hải Dương) 82mm, Đầm Hà (Quảng Ninh) 109mm, Quất Đông (Quảng Ninh) 164mm, La Gi (Bình Thuận) 59mm, Cát Tiên (Lâm Đồng) 57mm. 
- Mưa đêm (từ 19h/03/7 đến 07h/04/7): Khu vực miền núi phía Bắc có mưa, mưa vừa, lượng mưa phổ biển từ 10-30mm, cục bộ có nơi mưa rất to, một số trạm có lượng mưa lớn như: Mường Vi (Lào Cai) 185mm, Trịnh Tường (Lào Cai) 176mm, Thủy Điện Tà Thàng (Lào Cai) 65mm, Cam Đường (Lào Cai) 59mm, Thân Thuộc (Lai Châu) 88mm.
- Mưa 03 ngày (từ 19h/30/6-19h/03/7): Các khu vực trên cả nước rải rác có mưa vừa, mưa to, tổng lượng mưa phổ biến từ 30-100mm. Một số trạm có tổng lượng mưa lớn như: Lạc Sơn (Hòa Bình) 163mm, Hà Giang (Hà Giang) 127mm, Bát Xát (Lào Cai) 256mm, Cốc Mỳ 1 (Lào Cai) 219mm, Mường Vi (Lào Cai) 288mm, Cao Lãnh (Đồng Tháp) 307mm, Long Xuyên (An Giang) 308mm, Càng Long (Trà Vinh) 130mm.
II. THỦY VĂN

- Các sông khu vực Bắc Bộ, Trung Bộ: Mực nước biến đổi chậm, thượng lưu dao động theo điều tiết hồ chứa, hạ lưu biến đổi theo triều.
- Các sông khu vực Tây Nguyên: Sông Sê San, Sông Srêpôk mực nước dao động theo điều tiết hồ chứa, các sông khác Các sông khác có dao động.
- Mực nước sông Cửu Long biến đổi theo triều, đến ngày 07/7, mực nước cao nhất ngày tại Tân Châu ở mức 1,25m; tại Châu Đốc ở mức 1,35m.
III. TÌNH HÌNH HỒ CHỨA THỦY ĐIỆN TRÊN HỆ THỐNG SÔNG HỒNG
	Tên hồ
	Thời gian
	Htl (m)
	Hhl (m)
	Qvào (m3/s)
	Qra (m3/s)
	HCP(m)
(từ 26/6 ÷ 19/7)

	Bản Chát
	7h
	03/7
	449,62
	371,5
	233,3
	265,7
	475

	
	
	04/7
	449,54
	371,50
	296,60
	266,10
	

	Huội Quảng
	7h
	03/7
	368,71
	187,85
	220,40
	141,3
	370

	
	
	04/7
	368,54
	187,35
	278,60
	165,7
	

	Lai Châu
	7h
	03/7
	267,45
	198,33
	647
	0
	295

	
	
	04/7
	267,82
	202,32
	895
	920
	

	Sơn La
	7h
	03/7
	183,49
	116,76
	1.460
	2.210
	200

	
	
	04/7
	182,67
	117,73
	2331
	2831
	

	Hòa Bình
	7h
	03/7
	94,35
	13,25
	2.413
	2.413
	105

	
	
	04/7
	94,52
	13,15
	3275
	2405
	

	Tuyên Quang
	7h
	03/7
	97,02
	50,71
	780
	719
	105,2

	
	
	04/7
	97,01
	50,73
	597
	721
	

	Thác Bà
	7h
	03/7
	48,01
	23,93
	134
	380
	56

	
	
	04/7
	47,96
	20,82
	365
	0
	


Các hồ chứa hiện đang vận hành bình thường theo quy trình.
III. TÌNH HÌNH THIỆT HẠI
Theo báo cáo của Văn phòng TT BCH PCTT&TKCN các tỉnh Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang, mưa lớn xảy ra từ ngày 02-03/7 gây thiệt hại cụ thể như sau:
- Lai Châu: 01 người bị thương; sạt lở 30m taluy dương tỉnh lộ 130 (đã thông xe), ước thiệt hại 50 triệu đồng;
- Lào Cai: sạt lở 60m chân đập hồ Nhuần 4 (D.tích 60.000 m3, x. Phú Nhuận, h. Bảo Thắng) kết hợp làm đường giao thông; 03 con trâu bị cuốn trôi; 6 ha lúa, ngô; 

- Hà Giang: 03 nhà bị hư hỏng, sạt lở taluy Quốc lộ 4C tại Km5+300 (đã thông xe); 01 cầu treo dân sinh tại Km6 tỉnh lộ 178 huyện Xín Mần, tổng thiệt hại 391 triệu đồng. 
Ngay sau khi thiên tai xảy ra, chính quyền địa phương đã kịp thời chỉ đạo khắc phục hậu quả, hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại ổn định đời sống.
VI. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
- Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về PCTT thường xuyên cập nhật nắm bắt tình hình, chuyển các bản tin dự báo, cảnh báo thiên tai đến Ban chỉ huy PCTT&TKCN các địa phương để chủ động triển khai các biện pháp phòng tránh, ứng phó. 

- Các địa phương tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên cập nhật, theo dõi thông tin, báo cáo về Ban Chỉ đạo TW về PCTT và Uỷ ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và TKCN./.
	Nơi nhận:
- Lãnh đạo Ban Chỉ đạo (để b/c);

- Thành viên Ban Chỉ đạo (để b/c);

- Văn phòng Chính phủ (để b/c);

- Chánh VPTT (để b/c);

- VP UBQG ƯPSCTT&TKCN; 

- Các Tổng cục: PCTT; Thủy lợi; Thủy sản;
- Các Cục: Trồng trọt, Chăn nuôi;

- BCH PCTT &TCKN các tỉnh (qua Website);
- Lưu: VT.
	KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Nguyễn Đức Quang



Trưởng ca trực:		  	Lê Việt Hùng	


Trực ban 1:		  	Đào Văn Minh


Trực ban 2:			Trần Quang Đại
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